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	TỔ NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	                       NHÓM TRẺ A1
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	
	                                                    

	KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ: CÂY VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP( Thời gian thực hiện 4 tuần từ: 22/12/2025 - 16/01/2026) 

	


	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	5. Cây và những bông hoa đẹp. (4 tuần)
T1: Cây xanh xung quanh bé.                   Từ: 22/12 - 27/12/2025
(Ngày TLQĐNDVN 22/12)        

T2: Những bông hoa đẹp 
Từ: 29/12 - 02/01/2026
( Tết dương lịch)          

T3: Quả ngon bé thích     Từ: 05/01- 09/01/2026      

T4: Các loại rau xanh Từ: 12/01- 16/01/2026

Kết thúc học kỳ I, ngày 16/01/2026.     



	* Phát triển vận động
	

	43. Trẻ biết giữ thăng bằng trong vận động Đi theo hiệu lệnh và biết phối hợp vận động tay, mắt trong vận động ném, tung bắt bóng.
	Đi theo hiệu lệnh
	+ Chơi tập có chủ định:

- Đi theo hiệu lệnh

- Ném bóng vào đích xa 1m

- Đá bóng

- Ném xa bằng 1 tay

	

	
	Ném bóng vào đích xa 1m
	
	

	
	Đá bóng
	
	

	
	Ném xa bằng 1 tay
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe


	

	44. Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn( Lấy nước uống, đi vệ sinh…)
	Xúc cơm, uống nước
	Các hoạt động hàng ngày.
	

	
	Tập một số thao tác trong rửa tay, lau mặt.

	
	

	
	Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt.
	
	

	
	Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.

	
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC


	

	45. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của cây xanh, rau, hoa, quả  quen thuộc
	Tên và một số đặc điểm nổibật của một số loại cây xanh,  rau, hoa, quả quen thuộc.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Một số loại cây xanh.

- Nhận biết tập nói: Hoa Hồng - Hoa cúc 
	

	46.Trẻ sờ nắn, nhìn, ngửi, nếm để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	Sờ nắn, nhìn, ngửi hoa quả để nhận biết đặc điểm nổi bật.

	+ Chơi tập có chủ định:

- Nhận biết tập nói: Quả chuối, quả bưởi
- Nhận biết tập nói: Rau muống, rau cải.

	

	
	Nếm vị của một số quả.

	
	

	47. Trẻ nhận biết một số hình dạng, số lượng đơn giản.


	Số lượng một và nhiều.

	+ Chơi tập có chủ định:  

- Nhận biết 1 và nhiều. 

- Nhận biết hình vuông to-hình vuông nhỏ.

- Nhận biết hình tròn to-hình tròn nhỏ.
- Ôn, nhận biết hình tròn màu đỏ.


	

	
	Hình tròn, hình vuông.
	
	

	48. Trẻ biết tên, ý nghĩa của ngày 22/12 và tết dương lịch.


	Tên và ý nghĩa của ngày lễ, hội.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ


	

	49. Trẻ biết nói to, đủ nghe, lễ phép.  
	Nói to, đủ nghe và thể hiện sự lễ phép với người lớn.

	Trò chuyện hàng ngày

Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	

	
	Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn.

	
	

	50.Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao; hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện về chủ đề Cây và những bông hoa đẹp.  


	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn câu có 3-4 tiếng.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Thơ: Bắp cải xanh, Quả thị. Hoa sen….     

- Truyện: Cây táo; Chiếc áo mùa xuân. …
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ, TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI


	

	51. Trẻ nhận biết được trạng thái cảm xúc, vui buồn, sợ hãi.
	Nhận biết một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, tức giận…qua nét mặt, cử chỉ.

	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	52. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bản nhạc quen thuộc.
	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau.

	+ Chơi tập có chủ định:

- Hát: Em yêu cây xanh, Màu hoa …

- Nghe hát: Lý cây bông
 mùa xuân đến rồi…

+ Các hoạt động trong ngày


	

	
	Hát và vận động theo nhạc.
	
	

	53. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn.
	Di mầu, vẽ, nặn các hình.
	Chơi tập có chủ định:

Nặn quả bí.
Di màu bông hoa.

	


	                                                                                                                                                NGƯỜI XÂY DỰNG

	                                                                                                                      


                                                                                                                                                      Nguyễn Thị Thủy
TỔ NHÀ TRẺ 24 – 36 THÁNG                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         NHÓM TRẺ TRẺ A2                                                                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ 5: Cây và những bông hoa đẹp. Thời gian thực hiện 4 tuần từ 22/12/2025 – 16/01/2026)
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	* Phát triển vận động
	5. Cây và những bông hoa đẹp. (4 tuần)
T1: Cây xanh xung quanh bé.                   Từ: 22/12 - 26/12/2025
(Ngày TLQĐNDVN 22/12)        

T2: Những bông hoa đẹp 
Từ: 29/12 - 02/01/2026
( Tết dương lịch)          

T3: Quả ngon bé thích     Từ: 05/01- 09/01/2026      

T4: Các loại rau xanh Từ: 12/01- 16/01/2026

Kết thúc học kỳ I, ngày 16/01/2026.     



	44. Trẻ biết giữ thăng bằng trong vận động : Đi theo hiệu lệnh và biết phối hợp vận động tay, mắt trong vận động ném, tung bắt bóng.
	Đi theo hiệu lệnh
	+ Chơi tập có chủ định:

- Đi theo hiệu lệnh

- Ném bóng vào đích xa 1m

- Đá bóng

- Tung và bắt bóng bằng 2 tay
	

	
	Ném bóng vào đích xa 1m
	
	

	
	Đá bóng
	
	

	
	Tung và bắt bóng bằng 2 tay
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	45. Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn.
	Tập một số thao tác trong rửa tay, lau mặt.

	Các hoạt động hàng ngày.
	

	
	Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt.

	
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC


	

	46. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của cây xanh, rau, hoa, quả  quen thuộc.
	Tên và một số đặc điểm nổi bật của một số loại cây xanh,  rau, hoa, quả quen thuộc.

	+ Chơi tập có chủ định:

- Một số loại cây xanh.

- Nhận biết tập nói: Hoa hồng- Hoa cúc 

-Nhận biết tập nói: Quả chuối, quả bưởi
- Nhận biết tập nói: Rau bắp cải, Củ su hào.


	

	47.Trẻ sờ nắn, nhìn, ngửi, nếm để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	Sờ nắn, nhìn, ngửi hoa quả để nhận biết đặc điểm nổi bật.

	
	

	
	Nếm vị của một số quả.
	
	

	48. Trẻ nhận biết một số hình dạng, số lượng đơn giản.


	Số lượng một và nhiều.

	+ Chơi tập có chủ định: 

- Nhận biết 1 và nhiều. 

- Nhận biết hình vuông to-hình vuông nhỏ.

- Nhận biết hình tròn to-hình tròn nhỏ.
- Ôn, nhận biết hình tròn màu đỏ.


	

	
	Hình tròn, hình vuông.
	
	

	49. Trẻ biết tên, ý nghĩa của ngày 22/12 và tết dương lịch.


	Tên và ý nghĩa của ngày lễ, hội.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ


	

	50. Trẻ biết nói to, đủ nghe, lễ phép.  
	Nói to, đủ nghe và thể hiện sự lễ phép với người lớn.
	Trò chuyện hàng ngày


	

	
	Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn.

	
	

	51.Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao; hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện về chủ đề Cây và những bông hoa đẹp.  


	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn câu có 3-4 tiếng.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Thơ: Bắp cải xanh, Hoa kết trái, Quả thị. Hoa sen….     
- Truyện: Cây táo,Khỉ con ăn chuối, Sự tích cây vú sữa….
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ, TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI


	

	52. Trẻ nhận biết được trạng thái cảm xúc, vui buồn, sợ hãi.
	Nhận biết một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, tức giận…qua nét mặt, cử chỉ.

	Hoạt động chiều.
	

	53. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bản nhạc quen thuộc.
	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Hát: Em yêu cây xanh, Màu hoa, Qủa …

- Nghe hát: Lý cây bông
 mùa xuân đến rồi…

+ Các hoạt động trong ngày


	

	
	Hát và vận động theo nhạc.
	
	

	54. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn.
	Di màu, vẽ, nặn các hình.
	+Chơi tập có chủ định: 

- Tô màu cây xanh

- Di màu bông hoa.
- Nặn quả bé thích

- Tô màu củ cà rốt….
	


                                                                                  NGƯỜI XÂY DỰNG

                                                                                       Trần Thị Hồng Thu
	TỔ NHÀ TRẺ 24 – 36 THÁNG TUỔI
NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG A3
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

CHỦ ĐỀ: CÂY VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP ( 4 TUẦN Từ ngày 22/12/25 đến ngày 16/01/2026)
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG


	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	5. Cây và những bông hoa đẹp. (4 tuần)
T1: Cây xanh xung quanh bé.                   Từ: 22/12 - 27/12/2025

(Ngày TLQĐNDVN 22/12)        

T2: Những bông hoa đẹp 

Từ: 29/12 - 02/01/2026

( Tết dương lịch)          

T3: Quả ngon bé thích     Từ: 05/01- 09/01/2026      

T4: Các loại rau xanh Từ: 12/01- 16/01/2026

Kết thúc học kỳ I, ngày 16/01/2026.     



	* Phát triển vận động
	

	44. Trẻ biết giữ thăng bằng trong vận động Đi theo hiệu lệnh và biết phối hợp vận động tay, mắt trong vận động ném, tung bắt bóng.
	Đi theo hiệu lệnh
	+ Chơi tập có chủ định:

- Đi theo hiệu lệnh

- Ném bóng vào đích xa 1m

- Đá bóng

- Tung và bắt bóng bằng 2 tay

	

	
	Ném bóng vào đích xa 1m
	
	

	
	Đá bóng
	
	

	
	Tung và bắt bóng bằng 2 tay
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	45. Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn.
	Tập một số thao tác trong rửa tay, lau mặt.

	Các hoạt động hàng ngày.
	

	
	Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt.

	
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC


	

	46. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của cây xanh, rau, hoa, quả  quen thuộc.
	Tên và một số đặc điểm nổi bật của một số loại cây xanh,  rau, hoa, quả quen thuộc.

	+ Chơi tập có chủ định:

- Một số loại cây xanh.

- Nhận biết tập nói: Hoa hồng- Hoa cúc 

- Nhận biết tập nói: Quả chuối, quả bưởi
- Nhận biết tập nói: Rau bắp cải, Củ su hào.


	

	47.Trẻ sờ nắn, nhìn, ngửi, nếm để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	Sờ nắn, nhìn, ngửi hoa quả để nhận biết đặc điểm nổi bật.

	
	

	
	Nếm vị của một số quả.
	
	

	48. Trẻ nhận biết một số hình dạng, số lượng đơn giản.


	Số lượng một và nhiều.

	+ Chơi tập có chủ định: - Nhận biết 1 và nhiều. 

- Nhận biết hình vuông to-hình vuông nhỏ.

- Nhận biết hình tròn to-hình tròn nhỏ.
- Ôn, nhận biết hình tròn màu đỏ.


	

	
	Hình tròn, hình vuông.
	
	

	49. Trẻ biết tên, ý nghĩa của ngày 22/12 và tết dương lịch.


	Tên và ý nghĩa của ngày lễ, hội.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ


	

	50. Trẻ biết nói to, đủ nghe, lễ phép.  
	Nói to, đủ nghe và thể hiện sự lễ phép với người lớn.
	Trò chuyện hàng ngày


	

	
	Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn.
	
	

	51.Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao; hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện về chủ đề Cây và những bông hoa đẹp.  

	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn câu có 3-4 tiếng.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Thơ: Bắp cải xanh, Quả thị. Hoa sen….     

- Truyện: Cây táo; Chiếc áo mùa xuân. …
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ, TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI


	

	52. Trẻ nhận biết được trạng thái cảm xúc, vui buồn, sợ hãi.
	Nhận biết một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, tức giận…qua nét mặt, cử chỉ.
	Hoạt động chiều.
	

	53. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bản nhạc quen thuộc.
	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Hát: Em yêu cây xanh, Màu hoa …

- Nghe hát: Lý cây bông
 mùa xuân đến rồi…

 + Các hoạt động trong ngày


	

	
	Hát và vận động theo nhạc.
	
	

	54. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn.
	Di mầu, vẽ, nặn các hình.
	Chơi tập có chủ định:

Nặn quả bí đỏ.

Di màu bông hoa.

	


                                                              NGƯỜI XÂY DỰNG

                                                                Nguyễn Thị Thanh Tâm
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